         SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH               


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỆ THỦY




       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2016
THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN LỆ THỦY

(Kèm theo Quyết định số 504/QĐ-SYT ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Sở Y tế Quảng Bình)


	TT
	Họ và tên
	Sinh ngày
	Hộ khẩu thường trú
	Trình độ chuyên môn
	Kết quả điểm 
	Chức danh nghề nghiệp/mã số ngạch viên chức
	Xếp lương
	Thời gian tập sự
	Được hưởng lương từ ngày

	
	
	
	
	
	Điểm học tập
	Điểm tốt nghiệp
	Điểm phỏng vấn
	Điểm xét tuyển
	
	Bậc
	Hệ số
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	 Bác sỹ hạng III, V.08.01.03 - Mã số dự tuyển: X.20  

	1
	Trần Văn Nguyên
	19/8/1991
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Bác sỹ đa khoa
	74,1
	66,7
	83,0
	306,8
	Bác sỹ (hạng III)

V.08.01.03
	1
	2,34
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 9/2015)
	Hợp đồng làm việc

	Bác sỹ hạng III, V.08.01.03 - Mã số dự tuyển: X.21

	2
	Võ Thị Mỹ Trang
	17/8/1991
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Bác sỹ đa khoa
	76,7
	70,0
	94,0
	334,7
	Bác sỹ (hạng III)

V.08.01.03
	1
	2,34
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 9/2015)
	Hợp đồng làm việc

	Bác sỹ hạng III, V.08.01.03 - Mã số dự tuyển: X.22

	3
	Nguyễn Thị Hồng Thơm
	23/7/1991
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Bác sỹ đa khoa
	74,1
	76,7
	92,0
	334,8
	Bác sỹ (hạng III)

V.08.01.03
	1
	2,34
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 9/2015)
	Hợp đồng làm việc


	Bác sỹ hạng III, V.08.01.03 - Mã số dự tuyển: X.23

	4
	Nguyễn Tiến Đạt
	04/6/1991
	TT.Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Bác sỹ đa khoa
	73,8
	73,3
	83,0
	313,1
	Bác sỹ (hạng III)

V.08.01.03
	1
	2,34
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 9/2015)
	Hợp đồng làm việc

	Bác sỹ hạng III, V.08.01.03 - Mã số dự tuyển: X.24

	5
	Trần Văn Thông
	12/12/1990
	Hoa Thuỷ, Lệ Thủy, Q.Bình
	Bác sỹ đa khoa
	72,4
	70,0
	82,0
	306,4
	Bác sỹ (hạng III)

V.08.01.03
	1
	2,34
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 9/2015)
	Hợp đồng làm việc

	Bác sỹ hạng III, V.08.01.03 - Mã số dự tuyển: X.25

	6
	Trần Thị Minh Anh
	04/9/1991
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
	Bác sỹ Răng Hàm Mặt
	85,5
	93,3
	94,0
	366,8
	Bác sỹ (hạng III)

V.08.01.03
	1
	2,34
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 8/2015)
	Hợp đồng làm việc

	Bác sỹ hạng III, V.08.01.03 - Mã số dự tuyển: X.26

	7
	Phạm Xuân Minh
	05/02/1991
	Phong Thủy,

Lệ Thủy, Quảng Bình
	Bác sỹ Y học cổ truyền
	70,7
	80,0
	86,0
	322,7
	Bác sỹ (hạng III)

V.08.01.03
	1
	2,34
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 8/2015)
	Hợp đồng làm việc

	Bác sỹ hạng III, V.08.01.03 - Mã số dự tuyển: X.27

	8
	Hoàng Tấn Cường
	11/01/1991
	TT.Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Bác sỹ Y học dự phòng
	76,0
	98,0
	348,0
	Bác sỹ Y học dự phòng (hạng III)

V.08.02.06
	1
	85%

2,34
	09 tháng

 (Vì  mới có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 3/2016)
	Hợp đồng làm việc

	Bác sỹ hạng III, V.08.01.03 - Mã số dự tuyển: X.28

	9
	Nguyễn Thị Nguyên Phương
	15/02/1992
	Hoa Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình

	Bác sỹ Răng Hàm Mặt
	84,5
	90,0
	85,0
	344,5
	Bác sỹ (hạng III)

V.08.01.03
	1
	85%

2,34
	09 tháng
	Hợp đồng làm việc

	Kế toán viên, 06.031 - Mã số dự tuyển: X.30

	10
	Hà Thị Diệu Linh
	30/7/1989
	Mỹ Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cử nhân Tài chính ngân hàng
	62,4
	60,0
	80,0
	282,4
	Kế toán viên

06.031
	2
	2,67
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 9/2012)
	Hợp đồng làm việc

	Kế toán viên, 06.031 - Mã số dự tuyển: X.31

	11
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	20/11/1989
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cử nhân Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
	77,5
	90,0
	335,0
	Kế toán viên

06.031
	1
	2,34
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 3/2013)
	Hợp đồng làm việc

	Kế toán viên, 06.031 - Mã số dự tuyển: X.32

	12
	Nguyễn Thị Hưng
	23/5/1979
	Phong Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình
	Cử nhân kinh tế, ngành Ngân hàng
	63,3
	57,5
	64,0
	248,8
	Kế toán viên

06.031
	2
	2,67
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 9/2002 và tốt nghiệp đại học từ tháng 9/2011)
	Hợp đồng làm việc

	Nhân viên công tác xã hội hạng IV, V.09.04.03 – Mã số dự tuyển: X.33

	13
	Trần Văn Thông
	15/9/1992
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Y sỹ đa khoa
	80,0
	80,0
	77,0
	314,0
	Nhân viên công tác xã hội hạng IV, V.09.04.03
	1
	85%

1,86
	6 tháng
	Hợp đồng làm việc

	Điều dưỡng hạng III, V.08.05.12 – Mã số dự tuyển: X.34

	14
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	04/3/1993
	Dương Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình


	Cử nhân Điều dưởng đa khoa
	77,7
	85,0
	70,0
	302,7
	Điều dưỡng hạng III, V.08.05.12
	1
	85%

2,34
	12 tháng
	Hợp đồng làm việc

	Điều dưỡng hạng III, V.08.05.12 – Mã số dự tuyển: X.35

	15
	Võ Thị Thu Thảo
	28/8/1994
	Văn Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình
	Cử nhân Điều dưởng đa khoa
	80,9
	74,0
	309,8
	Điều dưỡng hạng III, V.08.05.12
	1
	85%

2,34
	12 tháng
	Hợp đồng làm việc

	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 – Mã số dự tuyển: X.36

	16
	Phan Văn Nhân
	08/10/1990
	Mỹ Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình


	Cao đẳng điều dưởng đa khoa
	72,8
	70,0
	63,0
	268,8
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	2,06
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 9/2014)
	Hợp đồng làm việc

	 Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số X.37

	17
	Nguyễn Thị Thơm
	01/6/1994
	TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng Điều dưởng đa khoa
	75,6
	85,0
	74,0
	308,6
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	85%

2,06
	12 tháng
	Hợp đồng làm việc

	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số X.38

	18
	Nguyễn Thị Anh Đào
	06/11/1993
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng điều dưởng đa khoa
	78,0
	92,0
	74,0
	318,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	2,06
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 9/2015)
	Hợp đồng làm việc

	
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số X.39

	19
	Nguyễn Văn Chiến
	04/01/1993
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Điều dưởng Gây mê hồi sức
	75,0
	80,0
	58,0
	271,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	1
	1,86
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 10/2014)
	Hợp đồng làm việc

	
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số X.40

	20
	Phan Thị Thanh Nhàn
	11/8/1990
	TT Kiến Giang,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp điều dưởng đa khoa
	81,0
	87,0
	94,0
	356,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	2,06
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 9/2012)
	Hợp đồng làm việc

	
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số X.41

	21
	Lê Thị Quỳnh Như
	12/8/1994
	Phong Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cao đẳng điều dưởng đa khoa
	77,9
	78,0
	80,5
	316,9
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	2
	85%

2,06
	12 tháng
	Hợp đồng làm việc

	
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số X.42

	22
	Trần Thuỳ Trang
	27/8/1993
	An Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp điều dưởng đa khoa
	72,0
	85,0
	74,0
	305,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	1
	1,86
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 10/2014)
	Hợp đồng làm việc

	
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13 - Mã số X.43

	23
	Phan Văn Trọng Hữu
	16/10/1992
	Văn Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp điều dưởng đa khoa
	79,0
	87,0
	83,0
	332,0
	Điều dưỡng hạng IV, V.08.05.13
	1
	85%

1,86
	06 tháng
	Hợp đồng làm việc

	
	Dược hạng IV, V.08.08.23 - Mã số X.44 

	24
	Đinh Thị Phương Hảo
	20/11/1986
	TT Kiến Giang,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Trung cấp Dược
	69,0
	80,0
	87,0
	323,0
	Dược hạng IV, V.08.08.23
	5
	2,66
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 4/2008)
	Hợp đồng làm việc

	
	Hộ sinh hạng IV, V.08.06.16 - Mã số X.45

	25
	Trần Thị Thu Hà
	10/7/1984
	Thanh Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Hộ sinh trung cấp
	71,0
	68,0
	84,0
	307,0
	Hộ sinh hạng IV, V.08.06.16
	3
	2,26
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 3/2012)
	Hợp đồng làm việc

	
	Kỹ thuật Y hạng III, V.08.07.18 - Mã số X.46

	26
	Phạm Ngọc Hảo
	10/11/1992
	Lộc Thuỷ,  Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cử nhân Kỹ thuật y học ngành xét nghiệm
	80,4
	85,0
	64,0
	293,4
	Kỹ thuật Y hạng III, V.08.07.18
	1
	2,34
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 7/2015)
	Hợp đồng làm việc

	27
	Phạm Thanh Phương
	24/8/1993
	TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Cử nhân xét nghiệm y học
	131,0
	60,0
	251,0
	Kỹ thuật Y hạng III, V.08.07.18
	1
	85%

2,34
	12 tháng
(Vì mới có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 7/2016)
	Hợp đồng làm việc

	
	Hộ lý, 06.130 - Mã số X.47

	28
	Phan Thị Thuỳ Nhung
	15/10/1988
	Xuân Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình
	Hộ lý - Y công
	88,0
	87,0
	67,0
	309,0
	Hộ lý

16.130
	2
	1,83
	Không

(Vì có thời gian HĐLV và đóng BHXH từ tháng 3/2013)
	Hợp đồng làm việc


(Danh sách này gồm có 28 người)
                                                                                                                                           Lệ Thuỷ, ngày 26 tháng 10 năm 2016

         TRƯỞNG PHÒNG HCQT-TCCB








       GIÁM ĐỐC
                                (Đã ký)                                                                                                                           (Đã ký)

                             Lê Văn Ý                                                                                                                 Thái Căn Công

